
	
  

	
  

ĐỀ CƯƠNG TỔNG QUÁT 
COURSE SYLLABUS 

  
Môn học: Thuế & Thủ tục Hải quan 
Course: Taxes & Customs Procedures 

 

1. Thông tin chung/General Information 

Mã số môn học/    
Course Code: 

TU02    

Số tín chỉ/ Credits: 3    

Số tiết/ Hours: 
Lý thuyết/ Theory/24 

tiết/24 periods 

Thực hành/ 

Practice/ 15 tiết/15 

periods 

Bài tập/ 

Exercise/6 tiết/6 

periods 

Thuyết trình/ 

Presentation 

 

Môn học tiên 
quyết/ Pre-
requisite course: 

- Môn học bắt buộc: 
Nghiệp vụ ngoại 
thương   
Compulsory 
Subject: Foreign 
Trade Techniques 

- Môn học bổ trợ: 
Vận tải và bảo hiểm 
Additional Subject: 
International 
Transportation & 
Insurances  

  

CTĐT/ Program Kinh tế đối ngoại (International economic Relations)  

Trình độ/ Level Năm 4 (the Fourth  year student) 

 

2. Mục tiêu môn học/Objectives 
 2.1. Áp dụng kiến thức trong thực hiện các nghiệp vụ vận tải hàng hóa xuất nhập 
khẩu. 
2.2. Thực hiện các nghiệp vụ xuất nhập khẩu hàng hóa. 
2.3.Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, trung thực và trách nhiệm xã hội. 
2.4. Thể hiện hành xử chuyên nghiệp. 
 2.1. Apply knowledge to transportation of import-export goods. 
 2.2. Apply modes of transportation and insurances knowledge to import-
export process. 
 2.3. Having career moral, honest, social responsibilities. 
  2.4. Professional behavior/action. 
3. Tóm tắt nội dung môn học/ Course summary content 
Cung cấp cho sinh viên kiến thức về các loại thuế trong hoạt động xuất nhập khẩu. 
Nguyên tắc xác định trị giá hải quan cho hàng xuất khẩu, nhập khẩu. Nguyên tắc mã 
hóa hàng hóa xuất nhập khẩu (HS codes) và nguyên tắc xác định xuất xứ cho hàng 
hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Sinh viên có thể áp dụng thủ tục hải quan cho hàng xuất 



	
  

	
  

khẩu, nhập khẩu cho các loại hình kinh doanh đặc biệt. Sinh viên có thể thực hành 
khai báo thủ tục hải quan điện tử cho một số loại hình xuất khẩu, nhập khẩu đặc biệt. 
       
 Provide knowledge to students of various kinds of taxes in import-export goods. They 
can determine methods of customs values for import-export goods. They can 
understand and apply HS code) and principles of determining origin of goods. 
Besides, they can apply principles of customs procedures for special kinds of import-
export goods. They can practice electronic customs procedures for special kinds of 
import-export goods.    
  
4. Tài liệu giảng dạy/ Textbook and additional learning materials  
4.2 Tài liệu bắt buộc/ Textbook 
[1] Giáo trình Thuế và Thủ tục Hải quan, Lê Tuấn Lộc, Nhà xuất bản Đại Học Quốc gia, 
2014.   
[1] Taxes & Customs procedures, Lê Tuấn Lộc, Vietnam National University Publishing, 
2014. 
4.3 Tài liệu tham khảo/ Additional learning materials  
[2] Biểu thuế xuất nhập khẩu, Nhà xuất bản Thống kê, 2014. 
[3] Luật Hải Quan số 42/2005/QH11 của Quốc Hội sửa đổi ngày 14/06/2005 
[4] Thông	
  tư	
  22/2014/TT-­‐BTC	
  quy	
  định	
  thủ	
  tục	
  hải	
  quan	
  điện	
  tử	
  đối	
  với	
  hàng	
  hóa	
  xuất	
  khẩu,	
  
nhập	
  khẩu	
  thương	
  mại	
  có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2014. 
[5] Thông tư số 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, 
giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu. 
[6] Phần mềm khai báo hải quan điện tử VNACCS-VCIS.ECUS5. 
 

[2] Import-Export Tax 2014, Labor Publishing, 2014.  
[3] Customs Law No. 42/2005/QH11 National Assembly of Vietnam dated 14/06/2005. 
[4] Circular 22/2014/TT-BTC stipulates electronic customs procedures for import-export 
goods validity from Jan 4th, 2014. 
[5] Circular 128/2013/TT-BTC of Ministry of Finance stipulates for customs procedures, 
inspection, monitor; import-export taxes and tax management for import-export.   
[6] Custom declaration  Software: VNACCS-VCIS.ECUS5. 
5. Chuẩn đầu ra môn học/ Learning outcomes 
LO1: Áp dụng được các loại thuế trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu 
LO2: Áp dụng được các phương pháp xác định trị giá hải quan cho hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu 
LO3: Xác định mã số HS cho hàng xuất khẩu, nhập khẩu. 
LO4: Áp dụng được các nguyên tắc xác định xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu 
LO5: Áp dụng được nguyên tắc chung về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu. 
LO6: Áp dụng được quy định thủ tục hải quan cho các loại hình xuất khẩu, nhập khẩu 
trong các trường hợp đặc biệt. 
LO7: Thực hành kê khai thủ tục hải quan điện tử cho từng loại hình hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp đặc biệt. 
LO8: Thể hiện đạo đức nghề nghiệp, trung thực và trách nhiệm xã hội. 
LO9: Thể hiện hành xử chuyên nghiệp. 



	
  

	
  

 
LO1: Apply knowledge to students of various kinds of taxes in import-export goods. 
LO2: Apply methods of determine customs value for import-export goods 
LO3: Determine HS codes    
LO4: Know principles for determine origin of import, export goods 
LO5: Apply general principles of import – export customs procedures. 
LO6: Apply customs procedures for special kinds of import, export goods 
LO7: Apply electronic customs declaration for special kinds of import, export goods 
LO8: Obtain career moral, honest, social responsibilities 
LO9: Professional behavior/action. 
6. Phương pháp học tập/ Learning Methods 
- Thuyết giảng  
- Bài tập nhóm 
- Thảo luận.  
- Bài tập cá nhân  
 

- Lecture presentation  
- Group Exercise 
- Discussion. 
- Individual Exercise. 
7. Phương pháp đánh giá/ Assessment  

 
  

	
  

TT/N
o. 

Phương pháp/ 
Method 

Tỷ trọng/ 
Proportio

n 

Hình thức/ Form Chuẩn đầu ra/ 
Learning 
Outcomes 

1 Quá trình 
Duration 

30% -Điểm hoạt động trên lớp - 
Participation    (thảo 
luận/Discussion, phát 
biểu/Opinion): 10% 
-Bài tập nhóm: 20%	
  	
  
Group Exercises/Practices: 20% 

LO1, LO2, LO3, 
LO4, LO5, LO6, 
LO7, LO8, LO9  

2 Thi giữa kì 
Mid-term test 

20%  Trắc nghiệm/Quizzes                                        
(100%) 

LO1, LO2
, LO3, 

LO4 
3 Kiểm tra cuối 

kỳ/Final exam 
50% Trắc nghiệm/Quizzes 

            (100%) 
LO1,LO2,LO3, 
LO4,LO5,LO6, 
LO7, LO8, LO9 

4 Tổng 
cộng/Total 

100%   


